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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Sắc xanh đang được lan tỏa tích cực ở các nhóm ngành trong đó trạng thái của cổ phiếu đang giữ được cấu trúc đáy sau
cao hơn đáy trước, điểm số thị trường được giữ bởi nhóm Ngân hàng và một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngoài ra, dòng
tiền cũng có diễn biến tích cực ở Chứng khoán, Thép, Khu công nghiệp, Cảng biển,....Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch và có
thể mua thêm khi thị trường đã xác nhận bứt phá ra khỏi kênh giá giảm.

Cổ phiếu khuyến nghị trong phiên: BID, NKG, REE, BVS.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 18/06/2026
VNINDEX

1,806.20 -0.10%

HNX

330.20 +3.31%

UPCOM

127.07 +0.25%

DOW JONES

51,492.55 -0.98%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Cầu chủ đạo”
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/06, VN-Index giảm -1.74 điểm (-0.1%) về mức 1806.2 điểm với 174 mã tăng, 129 mã
giảm và 65 mã tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt 821.6 triệu cổ phiếu (+22.1%). Tổng giá trị giao dịch đạt 24.184
tỷ đồng, tương ứng tăng +45.2% so với phiên trước.

Diễn biến các chỉ số chính: VN-Index (-0.1%), HNX-Index (+3.31%), UPCOM-Index (+0.25%), VN30 (-0.15%), VNMID
(+0.23%), VNSML (+0.65%), VNDIAMOND (-0.35%), VNFINLEAD (+0.26%), VNCOND (-0.12%), VNCONS (-0.15%).

Khối ngoại bán ròng -3129.11 tỷ đồng trên HOSE. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất: VIC (-2189.71 tỷ), FPT (-283.21 tỷ),
VHM (-236.27 tỷ). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu được mua ròng gồm: HPG (+54.94 tỷ), SSI (+42.81 tỷ), SHB (+40.17 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày 

 

S

 VinaCapital chính thức niêm yết 2 quỹ ETF chiến lược đầu tiên tại Việt Nam 1
 Sửa Luật Chứng khoán để nâng sức hấp dẫn thị trường trước mục tiêu nâng hạng 2
 Ngân hàng Nhà nước muốn nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên mức 40% 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

18/06/2026: FED công bố lãi suất điều hành
18/06/2026: Đáo hạn HĐTL tháng 6
19/06/2026: Quỹ ETF liên quan Vaneck và FTSE thực hiện tái cơ cấu danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 26,300.00 0.04% -0.17% -0.09%
USD/JPY 160.42 0.06% 0.15% 2.58%
GBP/USD 1.34 0.00% 0.75% -1.47%
EUR/USD 1.16 0.00% 0.87% -0.85%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng USD/T 1,198.00 0.08% -0.42% 5.92%
Gỗ USD/1000 board feet 630.50 -0.08% 2.02% 9.08%
Đồng USd/Lbs 6.48 -0.15% 2.86% 5.71%
Quặng sắt USD/T 101.28 -0.37% -0.09% -8.64%
Thép CNY/T 3,086.00 -1.12% -1.72% -5.08%
Vàng USD/t.oz 4,259.62 -1.66% -0.03% -9.11%
Bạc USD/t.oz 67.89 -3.04% 3.95% -13.36%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lúa mì USd/Bu 612.75 2.81% 4.70% 1.83%
Cao su USD Cents / Kg 231.60 1.53% 2.89% 6.63%
Đường USd/Lbs 14.37 0.42% 2.06% -1.17%
Cà phê USd/Lbs 272.35 -0.16% 13.06% -0.33%
Lợn hơi USd/Lbs 94.60 -0.21% -1.61% 3.16%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 79.55 0.75% -13.01% -20.50%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.15 -2.78% 0.32% 13.72%
Than USD/T 143.80 -0.83% -4.26% 8.77%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

       (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 24,934.67 0.10% 2.05% 1.10%
Dow Jones 51,492.55 -0.98% 1.22% 3.17%
FTSE 100 10,508.61 0.14% 2.75% 0.67%
Nikkei 225 69,902.25 0.72% 6.86% 11.25%
S&P 500 7,420.10 -1.21% 0.45% 0.75%

17/06/2026
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1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Viễn thông
Ngân hàng

Công nghiệp
Nguyên vật liệu

Dịch vụ Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng
Tài chính

Tiện ích Cộng đồng
Dầu khí

Công nghệ Thông tin

1.14%
0.76%

0.36%
0.15%
0.14%

0.07%
-0.03%

-0.38%
-0.41%

-0.88%
-1.02%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/06/2026

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VJC STB LPB MSB CTG VPB VSC BID VIB MBB HVN MSN VRE VCK HPG TCB FPT ACB VHM VIC

0.70
0.49 0.44 0.33 0.24 0.22 0.16 0.16 0.15 0.14

-0.13 -0.15 -0.15 -0.23 -0.32 -0.40 -0.44 -0.50 -0.63

-1.84

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

04/06 05/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 15/06 16/06 17/06

-377

-151 -74

206

-21

33

-270

1271

-252

69

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

04/06 05/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 15/06 16/06 17/06

-5,742

357

-672 -868 -543 -513 -504

4,224

-373

-3,222

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 55,008 2,274,632

SSI 42,838 1,546,203

SHB 40,101 2,889,561

FRT 39,896 300,187

VSC 36,656 1,899,000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCB -179,192 -2,889,388

TCB -191,111 -6,068,550

VHM -235,826 -1,774,580

FPT -282,950 -3,897,193

VIC -2,236,839 -11,548,047

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VGR 252,000 3,000,000

FPT 26,577 364,400

ACB 22,689 1,023,600

NVL 21,204 1,567,700

VGC 10,442 237,800

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FRT -34,492 -259,500

HPG -97,450 -4,047,000

TCB -25,958 -822,300

VHM -29,390 -220,970

VIB -33,765 -2,056,400

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,806.20 -0.10% 0.73% -5.39%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 24,208.58 45.20% 75.73% -19.55%
HNX 330.20 3.31% 8.00% 33.27%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,047.46 -28.46% 30.93% -13.42%
Upcom 127.07 0.25% 1.55% -0.87%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 726.15 96.29% 29.51% 20.19%
P/E VNindex (x) 13.33 -0.15% 0.83% -4.44%
P/B VNindex (x) 2.06 0.00% 0.98% -4.19%

17/06/2026

NIKKEI 225

69,902.25 +0.72%

DAX

24,934.67 +0.10%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Cầu đỡ giá tốt trong phiên giữ mốc 1800 điểm cho VN-Index, trong đó động lực kéo giá đến từ nhóm cổ phiếu Ngân
hàng. Độ rộng tiếp tục lan tỏa và vị thế giá đã bứt ra khỏi kênh giá giảm ngắn hạn, tạo cây nến xanh đi kèm khối lượng
giao dịch tích cực. Kịch bản tăng giá vẫn được duy trì trên biểu đồ ngày, nhà đầu tư tiếp tục giao dịch.

Xu hướng ngắn hạn: Động lượng của thị trường trên biểu đồ ngày dần được cải thiện với trạng thái tích cực của phần lớn
các cổ phiếu đã bứt phá ra khỏi kênh giá giảm, tạo động lực cho thị trường tăng điểm ở các phiên tiếp theo. Hiện tại, vị
thế giá của chỉ số đã vượt lên trên cặp đường MA10/20 trên khung H1 đi kèm cầu chủ đạo, điều này củng cố cho đà hồi
phục của giá. Tại vùng giá này có sự vận động của nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Khu công nghiệp và một vài cổ
phiếu vốn hóa lớn.

Hỗ trợ trên khung ngày: 1750 - 1800 điểm.

Xu hướng trung hạn: VN-Index đang dần hình thành cây nến rút chân xanh trên khung tuần, bám theo kịch bản tích cực
tuần của chúng tôi. Hiện tại vị thế giá tuần chưa lấy được các đường MA10/20 tuần, MACD cắt xuống đường tín hiệu, tuy
nhiên giá vẫn đang nằm trên 1800 điểm và các tín hiệu khung ngày tích cực trở lại sẽ kéo theo tín hiệu dần tích cực trở
lại của trung hạn, với rủi ro trung hạn giảm xuống dần thông qua yếu tố đẩy giá lên ở khung ngắn hạn. Chúng tôi sẽ tiếp
tục đánh giá sự vận động trên khung này khi giá hướng tới 1870 +/- điểm

Hỗ trợ trên khung trung hạn: 1586 - 1606 điểm.

Kết luận: Trạng thái và cấu trúc hiện tại của VN-Index hoàn toàn cho khả năng đóng nến tuần xanh tích cực, trong đó chỉ
số được hỗ trợ bởi các cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường. Do đó các giao dịch ngắn hạn vẫn được
khuyến nghị trong giai đoạn này.

Với dự báo xu hướng của giai đoạn tới, chúng tôi đưa ra mức hỗ trợ - kháng cự như sau:
Kháng cự 2: 2084 - 2154
Kháng cự 1: 1950 - 2018
Hỗ trợ: 1586 - 1606

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link
 

Tên báo cáo

 Báo cáo chiến lược tháng 06/2026: Kiểm định nội lực trong thách thức

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VJC 4.28%
BID 2.51%
CTG 1.78%
VIB 1.23%
STB 1.12%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LDG 18.18%
FTS 17.32%
CLW 14.09%
PET 13.77%
CIG 13.13%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VSC 6.86%
ANV 5.29%
BSI 3.99%
CTS 3.87%
BMP 3.80%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CIG 26.33%
SRF 22.08%
PET 14.69%
FTS 14.44%
CLW 14.08%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VRE -1.75%
BSR -1.68%
ACB -1.35%
FPT -1.23%
GAS -1.10%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LDG -6.11%
PDN -5.04%
PMG -4.53%
TCI -3.96%
HRC -3.34%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 6.44%
SSI 4.53%
VJC 4.51%
BID 4.37%
SSB 3.83%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DTL -12.43%
TCI -11.74%
HRC -9.90%
C32 -8.33%
TCO -7.81%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTS 22.01%
BSI 16.45%
BMP 11.25%
VSC 9.46%
NLG 9.24%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CRC -27.78%
TCO -25.55%
LGL -19.23%
DTL -18.52%
VPG -17.70%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ACB 11.50%
SSB 6.89%
GAS 6.45%
BID 5.14%
SAB 4.61%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CTS 21.11%
MSB 19.62%
VND 12.16%
BSI 10.47%
VAB 9.85%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -7.53%
BSR -6.06%
PLX -4.57%
ACB -3.65%
VRE -3.26%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVN -6.42%
VPI -2.42%
KOS -2.08%
SVC -2.01%
KDH -1.69%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VRE -22.88%
VHM -16.41%
VIC -14.29%
MSN -10.49%
HDB -8.18%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PTB -2.77%
DCM -2.42%
TRA -2.38%
STG -1.96%
KOS -1.95%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STG -21.44%
SJS -14.63%
NVL -13.28%
SZC -12.84%
DCM -11.68%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ADG 6.99%
CCI 6.94%
PET 6.84%
TNC 6.84%
CLW 6.75%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

 

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên phán quyết về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc
 Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Ấn Độ
 Châu Âu thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Lưu ý: Để xem lịch sử khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

https://nguoiquansat.vn/vinacapital-chinh-thuc-niem-yet-2-quy-etf-chien-luoc-dau-tien-tai-viet-nam-298261.html
https://vietnambiz.vn/sua-luat-chung-khoan-de-nang-suc-hap-dan-thi-truong-truoc-muc-tieu-nang-hang-2026616144235991.htm
https://cafef.vn/nong-ngan-hang-nha-nuoc-muon-noi-tran-von-ngan-han-cho-vay-trung-dai-han-len-muc-40-188260617150730701.chn
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2026/06/202606-BCCL-Thang-6.pdf
https://vn.investing.com/news/world-news/toa-an-toi-cao-my-giu-nguyen-phan-quyet-ve-thue-quan-doi-voi-hang-hoa-trung-quoc-2644821
https://nguoiquansat.vn/my-tro-thanh-nha-cung-cap-khi-dot-lon-nhat-cua-an-do-298302.html
https://vietstock.vn/2026/06/chau-au-thong-qua-thoa-thuan-thue-quan-voi-my-775-1455303.htm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/136RPx_cDdLDSxX_oprJm7Knkg6hN6Tf3/edit?gid=1672597380#gid=1672597380

